
Tên Việt Nam Tên Khoa học

1 Bạch đàn lai Eucalyptus  hybrid

2 Bạch đàn urô Eucalyptus urophylla  S.T.Blake

3 Bach đàn cự vĩ Eucalyptus urophylla x Eucalyptus granitica

4 Keo lai Acacia  hybrid

5 Keo tai tượng Acacia mangium  Willd

6 Keo lá tràm Acacia auriculiformis  A.Cunn. ex Benth

Tên Việt Nam Tên Khoa học

1 Sưa Dalbergia tonkinensis  Prain

2 Lim xanh Erythrophloeum fordii  Oliv

3 Sao đen Hopea Odorata  Roxb

4 Sến mật Bassia pasquieri  H.Lec

5 Chò chỉ  Parashorea stellata Kury 

6 Thông nhựa Pinus merkusii  Junght. et de Vries

7 Thông ba lá Pinus kesiya  Royle ex Gordon

8 Thông caribê Pinus caribaea  Morelet

9 Thông mã vĩ Pinus massoniana  Lamb

10 Dẻ ăn hạt Castanopsis boisii  Hickel et A. Camus

11 Vù hương Cinnamomum balansae

12 Giổi xanh Micheha meriocris  Dandy

13 Tai chua Garcinia cowa Roxb. ex Choisy

14 Lát hoa Chukrasia tabularis  A.Juss

15 Lát Mexico Cedrela odorata

16 Lim xẹt Peltophorum tonkinensis  A Chev

17 Long não Cinamomum camphora  Nees

18 Sồi phảng Lipthocarpus flssus  Champ. ex benth

19 Trám đen Canarium tramdenum  Dai & Ykovl

20 Trám trắng Canarium album  (Lour) Raeusch
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I. LOÀI CÂY SINH TRƯỞNG NHANH

II. LOÀI CÂY SINH TRƯỞNG CHẬM



21 Phong hương (Sau sau) Liquidambar formosana

22 Vối thuốc Schima wallichii  Choisy

23 Xà cừ Khaya senegalensis  A.Juss

24 Xoan ta Melia azedarach L.

25 Xoan đào Prunus arborea

Tên Việt Nam Tên Khoa học

1 Sưa Dalbergia tonkinensis  Prain

2 Lim xanh Erythrophloeum fordii  Oliv

3 Sao đen Hopea Odorata  Roxb

4 Sến mật Bassia pasquieri  H.Lec

5 Chò chỉ  Parashorea stellata Kury 

6 Chò nâu Dipterocarpus retusus  Blume 

7 Chò xanh Terminalia myriocarpa Henrila 

8 Đàn hương Santalum album L  

9 Vù hương Cinnamomum balansae

10 Giổi ăn hạt Michelia tonkinensis  A.Chev 

11 Giổi bà (Giổi lông) Michelia balansae  Dandy 

12
Giổi găng 

Paramichelia baillonii (Pierre) Hu – Magnolia 

baillonii  Pierre 

13 Giổi xanh Micheha meriocris  Dandy 

14 Tai chua Garcinia cowa Roxb. ex Choisy

15 Sồi phảng Lipthocarpus flssus  Champ. ex benth

16 Thông nhựa Pinus merkusii  Junght. et de Vries

17 Thông ba lá Pinus kesiya  Royle ex Gordon

18 Thông caribê Pinus caribaea  Morelet

19 Thông mã vĩ Pinus massoniana  Lamb

20 Dẻ ăn hạt Castanopsis boisii  Hickel et A. Camus

21 Lát hoa Chukrasia tabularis  A.Juss

22 Lát Mexico Cedrela odorata

23 Lim xẹt Peltophorum tonkinensis  A Chev

24 Long não Cinamomum camphora  Nees

25 Kháo Machilus odoratissima Nees 

26 Sồi phảng Lipthocarpus flssus  Champ. ex benth

27 Trám đen Canarium tramdenum  Dai & Ykovl

28 Trám trắng Canarium album  (Lour) Raeusch

29 Ngát Gironniera subaequelis Planch 

III. CÂY MỤC ĐÍCH

STT
LOÀI CÂY



30 Nhội Bischofia trifolia Bl. 

31 Phong hương (Sau sau) Liquidambar formosana

32 Vạng trứng Endospermum chinense Benth 

33 Thừng mực Holarrhena antidysan terica Wall 

34 Vối thuốc Schima wallichii  Choisy

35 Xà cừ Khaya senegalensis  A.Juss

36 Xoan ta Melia azedarach L.

37 Xoan đào Prunus arborea

38 Bạch đàn lai Eucalyptus  hybrid

39 Bạch đàn urô Eucalyptus urophylla  S.T.Blake

40 Bach đàn cự vĩ Eucalyptus urophylla x Eucalyptus granitica

41 Keo lai Acacia  hybrid

42 Keo tai tượng Acacia mangium  Willd

43 Keo lá tràm Acacia auriculiformis  A.Cunn. ex Benth

Tên Việt Nam Tên Khoa học

1 Ba bét Mallotus floribundus  (Blune) Muell. Arg. 

2 Ba soi Macaranga denticulata Muell-Arg 

3 Ban trắng Bauhinia variegata L 

4 Bứa Garcinia oblongifolia  Champ. ex Benth. 

5 Cơi Pterocarya tonkinensis Dode 

6 Duối Coclodiscus musicatus 

7 Đỏ ngọn Cratoxylon prunifolium Kurz 

8 Đu đủ rừng Trevesia palmata  (Roxb. ex Lindl.) Visan

9 Hu đay Trema orientalis Bl 

10 Màng tang Litsea cubeba  (Lour.) Pers 

11 Me rừng Phyllanthus emblica L 

12 Muối Rhus chinensis Mill 

13 Núc nác Oroxylum indicum (L.) Kurz 

14 Ngái Ficus hispida  L.f 

15 Sung Ficus racemosa 

16 Thàn mát Millettia ichthyochtona Drake 

17 Thành ngạnh Cratoxylon formosum B.et H 

18 Vả Ficus auriculata Lour 

IV. CÂY PHI MỤC ĐÍCH

STT
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